
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ ĐÔNG KINH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

        Số:       /QĐ-UBND          Đông Kinh, ngày      tháng     năm 2025 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Khen thưởng danh hiệu “Thôn văn hóa tiêu biểu”, “Gia đình văn hóa tiêu biểu”, 

“Gia đình thể thao tiêu biểu” năm 2025 
 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ĐÔNG KINH 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025; 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15/6/2022; 

Căn cứ Nghị định số 152/2025/NĐ-CP ngày 14/6/2025 của Chính phủ quy 

định về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng;  

Căn cứ Thông tư số 01/2019/TT-BVHTTDL ngày 17/01/2019 của Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch hướng dẫn đánh giá phong trào TDTT quần chúng; 

Căn cứ Quyết định số 19/2024/QĐ-UBND ngày 30/8/2024 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Hà Tĩnh – quy định chi tiết tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, 

“Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; 

Xét đề nghị của Hội đồng Thi đua, Khen thưởng xã tại Văn bản số 09/TTr-

HĐKT ngày 12/11/2025; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Văn hoá - Xã hội. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Khen thưởng 03 thôn đạt danh hiệu “Thôn văn hóa tiêu biểu”, 136 hộ 

gia đình đạt danh hiệu “Gia đình Văn hóa tiêu biểu” và 18 hộ gia đình đạt danh hiệu 

“Gia đình thể thao tiêu biểu” năm 2025, trong danh sách kèm theo. 

Mức khen thưởng: Thôn văn hóa tiêu biểu: 1,5 x 2.340.000 đ = 3.510.000 đ. 

Gia đình Văn hóa tiêu biểu, Gia đình thể thao tiêu biểu: 250.000 đ.  

 Điều 2. Trích số tiền 49.030.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi chín triệu không 

trăm ba mươi nghìn đồng), từ quỹ Thi đua, Khen thưởng xã để trao thưởng theo Luật 

Thi đua, Khen thưởng ngày 15/6/2022. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng HĐND & UBND xã, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội, Ban 

Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và công tác gia 

đình, các cơ quan, đơn vị liên quan và các tập thể có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh (để b/c); 

- TTr: Đảng ủy, HĐND xã, Lãnh đạo UBND xã; 

- Cơ quan Ủy ban MTTQVN xã; 

- 17 Trưởng thôn trên địa bàn xã; 

- Lưu: VT, VHXH. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Phan Văn Tài 
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DANH SÁCH 

 THÔN VĂN HÓA TIÊU BIỂU NĂM 2025 

(Kèm theo Tờ trình số:     /TTr-UBND ngày    tháng 11 năm 2025 của UBND xã) 

 
 

TT Đơn vị Thành tích Ghi chú 

1 Thôn Phù Ích Thôn văn hóa tiêu biểu  

2 Thôn Thượng Nguyên Thôn văn hóa tiêu biểu  

3 Thôn Nguyên Thôn văn hóa tiêu biểu  
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DANH SÁCH 

“Gia đình văn hóa tiêu biểu”, “Gia đình thể thao tiêu biểu” năm 2025 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày     /11/2025 của UBND xã Đông Kinh) 

 

1. Thôn Ích Mỹ: 

TT Họ và tên Khen thưởng Đơn vị Ghi chú 

1 Hoàng Văn Dũng GĐVH tiêu biểu Ích Mỹ  

2 Bùi Trọng Nga GĐVH tiêu biểu Ích Mỹ  

3 Đặng Quang Hải GĐVH tiêu biểu Ích Mỹ  

4 Hoàng Văn Tý GĐVH tiêu biểu Ích Mỹ  

5 Hoàng Ngọc Sứu GĐVH tiêu biểu Ích Mỹ  

6 Đặng Quang Vinh GĐVH tiêu biểu Ích Mỹ  

7 Nguyễn Văn Hạnh GĐVH tiêu biểu Ích Mỹ  

8 Hoàng Văn Toàn GĐVH tiêu biểu Ích Mỹ  

9 Nguyễn Văn Trọng GĐVH tiêu biểu Ích Mỹ  

10 Nguyễn Văn Hạ  GĐVH tiêu biểu Ích Mỹ  

11 Hồ Phúc Tân GĐVH tiêu biểu Ích Mỹ  

12 Phan Bá Lộc GĐVH tiêu biểu Ích Mỹ  

13 Đặng Quang Châu GĐVH tiêu biểu Ích Mỹ  

14 Trần Quốc Dương GĐTT tiêu biểu Ích Mỹ  

15 Bùi Trọng Nam GĐTT tiêu biểu Ích Mỹ  

16 Hoàng Ngọc Bé GĐTT tiêu biểu Ích Mỹ  

2. Thôn Thống Nhất: 

TT Họ và tên Khen thưởng Đơn vị Ghi chú 

1 Nguyễn Quốc Mạnh GĐVH tiêu biểu Thống Nhất  

2 Hoàng Văn Chung GĐVH tiêu biểu Thống Nhất  

3 Phan Bá Nhiệm GĐVH tiêu biểu Thống Nhất  

4 Đặng Thị Chinh GĐVH tiêu biểu Thống Nhất  

5 Nguyễn Đình Quân GĐVH tiêu biểu Thống Nhất  

6 Hồ Thế Đoàn GĐVH tiêu biểu Thống Nhất  

7 Lê Văn Thanh GĐVH tiêu biểu Thống Nhất  

8 Bùi Thức Năm GĐVH tiêu biểu Thống Nhất  

9 Trần Quốc Trình GĐVH tiêu biểu Thống Nhất  

10 Lê Thị Thuận GĐVH tiêu biểu Thống Nhất  

11 Nguyễn Duy Quang GĐVH tiêu biểu Thống Nhất  

12 Phan Bá Lan GĐVH tiêu biểu Thống Nhất  

13 Nguyễn Văn Sao GĐVH tiêu biểu Thống Nhất  

14 Nguyễn Văn Nga GĐVH tiêu biểu Thống Nhất  

15 Phan Bá Hùng GĐTT tiêu biểu Thống Nhất  

16 Bùi Thức Quân GĐTT tiêu biểu Thống Nhất  

17 Phan Bá Sang GĐTT tiêu biểu Thống Nhất  
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3. Thôn Lương Trung: 

TT Họ và tên Khen thưởng Đơn vị Ghi chú 

1 Lê Xuân Thắng GĐVH tiêu biểu Lương Trung  

2 Trần Quốc Mùi GĐVH tiêu biểu Lương Trung  

3 Trần Quốc Linh GĐVH tiêu biểu Lương Trung  

4 Lê Xuân Nam GĐVH tiêu biểu Lương Trung  

5 Lê Xuân Phương GĐVH tiêu biểu Lương Trung  

6 Hoàng Sỹ Vinh GĐVH tiêu biểu Lương Trung  

7 Lê Xuân Cảnh GĐVH tiêu biểu Lương Trung  

8 Nguyễn Đức Thích GĐVH tiêu biểu Lương Trung  

9 Trần Quốc Luận GĐVH tiêu biểu Lương Trung  

10 Nguyễn Thị Báu GĐVH tiêu biểu Lương Trung  

11 Đinh Văn Cu GĐVH tiêu biểu Lương Trung  

12 Lê Xuân Cuối GĐVH tiêu biểu Lương Trung  

13 Trần Quốc Hóa GĐVH tiêu biểu Lương Trung  

14 Lê Viết Liệu GĐVH tiêu biểu Lương Trung  

15 Phan Ngọc Nam GĐTT tiêu biểu Lương Trung  

16 Trần Quốc Phúc GĐTT tiêu biểu Lương Trung  

17 Trần Quốc Hùng GĐTT tiêu biểu Lương Trung  

4. Thôn Phù Ích: 

TT Họ và tên Khen thưởng Đơn vị Ghi chú 

1 Hồ Thế Văn GĐVH tiêu biểu Phù Ích  

2 Phan Văn Bình GĐVH tiêu biểu Phù Ích  

3 Hồ Thế Đạo GĐVH tiêu biểu Phù Ích  

4 Trần Quốc Vũ GĐVH tiêu biểu Phù Ích  

5 Nguyễn Xuân Thắng GĐVH tiêu biểu Phù Ích  

6 Nguyễn Xuân Mạnh GĐVH tiêu biểu Phù Ích  

7 Trần Thị Linh GĐVH tiêu biểu Phù Ích  

8 Hồ Thế Đắc GĐVH tiêu biểu Phù Ích  

9 Phan Đình Bảo GĐVH tiêu biểu Phù Ích  

10 Hồ Phúc Tiềm GĐVH tiêu biểu Phù Ích  

11 Hồ Phúc Thiên GĐVH tiêu biểu Phù Ích  

5. Thôn Bắc Kinh: 

TT Họ và tên Khen thưởng Đơn vị Ghi chú 

1 Trần Quốc Chiến GĐVH tiêu biểu Bắc Kinh  

2 Đặng Thị Hương GĐVH tiêu biểu Bắc Kinh  

3 Trần Quốc Hệ GĐVH tiêu biểu Bắc Kinh  

4 Trần Quốc Nhật GĐVH tiêu biểu Bắc Kinh  

5 Trần Thị Xuân GĐVH tiêu biểu Bắc Kinh  

6 Bùi Thị Hoa GĐVH tiêu biểu Bắc Kinh  

6. Thôn Thượng Nguyên 

TT Họ và tên Khen thưởng Đơn vị Ghi chú 
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1 Đặng Sỹ Cam GĐVH tiêu biểu Thượng Nguyên  

2 Nguyễn Duy Huấn GĐVH tiêu biểu Thượng Nguyên  

3 Đặng Sỹ Khanh GĐVH tiêu biểu Thượng Nguyên  

4 Nguyễn Duy Hương GĐVH tiêu biểu Thượng Nguyên  

5 Đặng Sỹ Lương GĐVH tiêu biểu Thượng Nguyên  

6 Huỳnh Thị Hà GĐVH tiêu biểu Thượng Nguyên  

7 Từ Hữu Khánh GĐVH tiêu biểu Thượng Nguyên  

8 Nguyễn Thị Hiền GĐVH tiêu biểu Thượng Nguyên  

7. Thôn Trí Nang 

TT Họ và tên Khen thưởng Đơn vị Ghi chú 

1 Nguyễn Phúc Nguyên GĐVH tiêu biểu Trí Nang  

2 Nguyễn Văn Minh GĐVH tiêu biểu Trí Nang  

3 Nguyễn Thanh Hải GĐVH tiêu biểu Trí Nang  

4 Nguyễn Văn Đạt GĐVH tiêu biểu Trí Nang  

5 Nguyễn Công Thuần GĐVH tiêu biểu Trí Nang  

6 Nguyễn Duy Thể GĐVH tiêu biểu Trí Nang  

7 Nguyễn Xuân Khánh GĐVH tiêu biểu Trí Nang  

8 Nguyễn Tiến Dũng GĐVH tiêu biểu Trí Nang  

8. Thôn Tri Lễ 

TT Họ và tên Khen thưởng Đơn vị Ghi chú 

1 Nguyễn Biếm GĐVH tiêu biểu Tri Lễ  

2 Phạm Thiện Tám GĐVH tiêu biểu Tri Lễ  

3 Từ Bá Dinh GĐVH tiêu biểu Tri Lễ  

4 Thân Văn Quyết GĐVH tiêu biểu Tri Lễ  

5 Từ Bá Phúc GĐVH tiêu biểu Tri Lễ  

6 Nguyễn Thị Nguyệt GĐVH tiêu biểu Tri Lễ  

7 Phạm Hồng Ngụ GĐVH tiêu biểu Tri Lễ  

8 Nguyễn Minh Hiệp GĐVH tiêu biểu Tri Lễ  

9 Nguyễn Văn Trung GĐVH tiêu biểu Tri Lễ  

10 Phạm Thị Cúc GĐVH tiêu biểu Tri Lễ  

11 Phạm Thị Xuân GĐTT tiêu biểu Tri Lễ  

9. Thôn Hòa Hợp 

TT Họ và tên Khen thưởng Đơn vị Ghi chú 

1 Lê Thị Anh GĐVH tiêu biểu Hòa Hợp  

2 Từ Dương Hoàng GĐVH tiêu biểu Hòa Hợp  

3 Nguyễn Sỹ Minh GĐVH tiêu biểu Hòa Hợp  

4 Từ Hữu Cừ GĐVH tiêu biểu Hòa Hợp  

5 Thân Văn Hùng GĐVH tiêu biểu Hòa Hợp  

6 Nguyễn Văn Tân GĐVH tiêu biểu Hòa Hợp  

7 Lê Quang Phi GĐTT tiêu biểu Hòa Hợp  

8 Phạm Đức Sung GĐTT tiêu biểu Hòa Hợp  

9 Nguyễn Duy Niêm GĐTT tiêu biểu Hòa Hợp  
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10 Nguyễn Thị Dần GĐTT tiêu biểu Hòa Hợp  

10.  Thôn Chi Lưu 

TT Họ và tên Khen thưởng Đơn vị Ghi chú 

1 Phạm Cự GĐVH tiêu biểu Chi Lưu  

2 Nguyễn Văn Hùng GĐVH tiêu biểu Chi Lưu  

3 Lê Thế Huyền GĐVH tiêu biểu Chi Lưu  

4 Trương Viết Nam GĐVH tiêu biểu Chi Lưu  

5 Lê Thế Kỳ GĐVH tiêu biểu Chi Lưu  

6 Nguyễn Quang Nguyệt GĐVH tiêu biểu Chi Lưu  

7 Từ Dương Hải GĐVH tiêu biểu Chi Lưu  

8 Nguyễn Văn Quý GĐVH tiêu biểu Chi Lưu  

11.  Thôn Thọ 

TT Họ và tên Khen thưởng Đơn vị Ghi chú 

1 Nguyễn Xuân Ngọc GĐVH tiêu biểu Thôn Thọ  

2 Đinh Văn Thịnh GĐVH tiêu biểu Thôn Thọ  

3 Lê Hữu Thắng GĐVH tiêu biểu Thôn Thọ  

4 Lê Thị Bình GĐVH tiêu biểu Thôn Thọ  

5 Lê Hữu Thái GĐTT tiêu biểu Thôn Thọ  

12.  Thôn Phú Quý 

TT Họ và tên Khen thưởng Đơn vị Ghi chú 

1 Nguyễn Chính Tịnh GĐVH tiêu biểu Phú Quý  

2 Nguyễn Danh Đoàn GĐVH tiêu biểu Phú Quý  

3 Nguyễn Văn Tý GĐVH tiêu biểu Phú Quý  

4 Nguyễn Đình Tường GĐVH tiêu biểu Phú Quý  

13.  Thôn Khang 

TT Họ và tên Khen thưởng Đơn vị Ghi chú 

1 Nguyễn Xuân Đường GĐVH tiêu biểu Thôn Khang  

2 Lê Công Thìn GĐVH tiêu biểu Thôn Khang  

3 Nguyễn Sỹ Công GĐVH tiêu biểu Thôn Khang  

4 Nguyễn Sỹ Dần GĐVH tiêu biểu Thôn Khang  

5 Nguyễn Sỹ Vinh GĐVH tiêu biểu Thôn Khang  

6 Trần Văn Lý GĐVH tiêu biểu Thôn Khang  

7 Nguyễn Sỹ Kỷ GĐVH tiêu biểu Thôn Khang  

8 Nguyễn Sỹ Từ GĐVH tiêu biểu Thôn Khang  

14. Thôn Ninh 

TT Họ và tên Khen thưởng Đơn vị Ghi chú 

1 Bùi Văn Nhung GĐVH tiêu biểu Thôn Ninh  

2 Nguyễn Xuân Vân GĐVH tiêu biểu Thôn Ninh  

3 Nguyễn Viết Đường GĐVH tiêu biểu Thôn Ninh  

4 Nguyễn Viết Thanh GĐVH tiêu biểu Thôn Ninh  

5 Nguyễn Viết Dinh GĐVH tiêu biểu Thôn Ninh  

6 Nguyễn Viết Phượng GĐTT tiêu biểu Thôn Ninh  
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15.  Thôn Hanh 

TT Họ và tên Khen thưởng Đơn vị Ghi chú 

1 Trần Văn Xuân GĐVH tiêu biểu Thôn Hanh  

2 Võ Văn Độ GĐVH tiêu biểu Thôn Hanh  

3 Nguyễn Viết Thuyết GĐVH tiêu biểu Thôn Hanh  

4 Ngô Văn Tuệ GĐVH tiêu biểu Thôn Hanh  

5 Ngô Văn Thành GĐVH tiêu biểu Thôn Hanh  

6 Nguyễn Hữu Thắng GĐVH tiêu biểu Thôn Hanh  

7 Võ Xuân Dần GĐVH tiêu biểu Thôn Hanh  

16.  Thôn Lợi 

TT Họ và tên Khen thưởng Đơn vị Ghi chú 

1 Trần Đình Liên GĐVH tiêu biểu Thôn Lợi  

2 Trần Đình Trọng GĐVH tiêu biểu Thôn Lợi  

3 Nguyễn Thị Cát GĐVH tiêu biểu Thôn Lợi  

17.  Thôn Nguyên 

TT Họ và tên Khen thưởng Đơn vị Ghi chú 

1 Vương Khả Xô GĐVH tiêu biểu Thôn Nguyên  

2 Nguyễn Viết Đường GĐVH tiêu biểu Thôn Nguyên  

3 Nguyễn Xuân Trung GĐVH tiêu biểu Thôn Nguyên  

4 Vương Khả Hùng GĐVH tiêu biểu Thôn Nguyên  

5 Bùi Việt Xô GĐVH tiêu biểu Thôn Nguyên  

6 Vương Khả Ước GĐVH tiêu biểu Thôn Nguyên  

7 Nguyễn Thị Hiền GĐVH tiêu biểu Thôn Nguyên  

8 Nguyễn Viết Thái GĐTT tiêu biểu Thôn Nguyên  

9 Vương Khả Phúc GĐTT tiêu biểu Thôn Nguyên  
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